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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

Số: 01/2014/TT-BGDĐT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014 

THÔNG TƯ 
Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

 
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;  
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ;  

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị 
định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo 
dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa 
đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 
năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 
tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục 
quốc dân giai đoạn 2008 - 2020"; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam.  
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Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2014. 
Các quy định trước đây về chương trình ngoại ngữ trái với quy định tại Thông tư 
này đều bị bãi bỏ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng 
giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở 
giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học Quốc gia, đại học vùng; Giám đốc các 
học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; 
Thủ trưởng các cơ sở đào tạo ngoại ngữ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Vinh Hiển 
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KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 
I. Mục đích  
1. Làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ được giảng 

dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân. 
2. Làm căn cứ xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, sách 

giáo khoa, kế hoạch giảng dạy, các tài liệu dạy học ngoại ngữ khác và xây dựng 
tiêu chí trong kiểm tra, thi và đánh giá ở từng cấp học, trình độ đào tạo, bảo đảm 
sự liên thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học và trình độ đào tạo. 

3. Làm căn cứ cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách 
thức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá để người học đạt được yêu cầu của chương trình 
đào tạo. 

4. Giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực 
ngoại ngữ và tự đánh giá năng lực của mình. 

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, 
chứng chỉ với các quốc gia ứng dụng Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR). 

II. Đối tượng sử dụng 
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây gọi là Khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam, viết tắt: KNLNNVN) áp dụng cho các chương trình 
đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ 
thống giáo dục quốc dân. 

III. Mức độ tương thích giữa Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Khung 
tham chiếu chung Châu Âu  

KNLNNVN được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một 
số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện 
thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam. KNLNNVN được chia làm 3 
cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích 
với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR). Cụ thể như sau:  

 
KNLNNVN CEFR 

Bậc 1 A1 Sơ cấp 
 Bậc 2 A2 

Bậc 3 B1 Trung cấp 
 Bậc 4 B2 

Bậc 5 C1 Cao cấp 
Bậc 6 C2 
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IV. Nội dung Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam 
1. Mô tả tổng quát  
 Các bậc Mô tả tổng quát 

Bậc 1 

Có thể hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các 
từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể tự giới 
thiệu bản thân và người khác; có thể trả lời những thông tin về 
bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè v.v… Có thể giao 
tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng 
hợp tác giúp đỡ 

Sơ
 c
ấp

 

Bậc 2 

Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường 
xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin 
về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể 
trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng 
ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung 
quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu 

Bậc 3 

Có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát 
biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công 
việc, trường học, giải trí, v.v... Có thể xử lý hầu hết các tình 
huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó. Có thể 
viết đoạn văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc 
hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được những kinh nghiệm, 
sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn 
các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình 

T
ru

ng
 c
ấp

 

Bậc 4 

Có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề cụ 
thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực 
chuyên môn của bản thân. Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, 
tự nhiên với người bản ngữ. Có thể viết được các văn bản rõ 
ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích 
quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu điểm, 
nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau 

Bậc 5 

Có thể hiểu và nhận biết được hàm ý của các văn bản dài với 
phạm vi rộng. Có thể diễn đạt trôi chảy, tức thì, không gặp khó 
khăn trong việc tìm từ ngữ diễn đạt. Có thể sử dụng ngôn ngữ 
linh hoạt và hiệu quả phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và 
chuyên môn. Có thể viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề 
phức tạp, thể hiện được khả năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt 
từ ngữ nối câu và các công cụ liên kết 

C
ao

 c
ấp

 

Bậc 6 

Có thể hiểu một cách dễ dàng hầu hết văn nói và viết. Có thể 
tóm tắt các nguồn thông tin nói hoặc viết, sắp xếp lại thông tin 
và trình bày lại một cách logic. Có thể diễn đạt tức thì, rất trôi 
chảy và chính xác, phân biệt được các ý nghĩa tinh tế khác nhau 
trong các tình huống phức tạp 
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 n

hậ
n 

th
ôn

g 
tin

, g
iả

i t
hí

ch
 v
ấn

 đ
ề 

nả
y 

si
nh

. C
ó 

th
ể 

trì
nh

 b
ày

 ý
 k

iế
n 

về
 

cá
c 

ch
ủ 
đề

 v
ăn

 h
óa

 n
hư

 p
hi

m
 ả

nh
, s

ác
h 

bá
o,

 â
m

 n
hạ

c,
 v

.v
...

 
- C

ó 
th
ể 

th
am

 g
ia

 đ
àm

 th
oạ

i v
ề 

cá
c 

ch
ủ 
đề

 q
ue

n 
th

uộ
c 

m
à 

kh
ôn

g 
cầ

n 
ch

uẩ
n 

bị
, t

hể
 h

iệ
n 

qu
an

 đ
iể

m
 c

á 
nh

ân
 

và
 tr

ao
 đ
ổ i

 th
ôn

g 
tin

 v
ề 

cá
c 

ch
ủ 
đề

 q
ue

n 
th

uộ
c 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 sở
 th

íc
h 

cá
 n

hâ
n,

 h
ọc

 tậ
p,

 c
ôn

g 
vi
ệc

 h
oặ

c 
cu
ộc

 
số

ng
 h
ằn

g 
ng

ày
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B
ậc

 
Đ
ặc

 tả
 

B
ậc

 4
 

- C
ó 

th
ể 

gi
ao

 ti
ếp

 đ
ộc

 lậ
p 

về
 n

hi
ều

 c
hủ

 đ
ề,

 c
ó 

lậ
p 

lu
ận

 v
à 

cấ
u 

trú
c 

m
ạc

h 
lạ

c,
 k
ết

 n
ối

 g
iữ

a 
cá

c 
ý 

tro
ng

 tr
ìn

h 
bà

y,
 sử

 d
ụn

g 
ng

ôn
 từ

 tr
ôi

 c
hả

y,
 c

hí
nh

 x
ác

 
- C

ó 
th
ể 

trì
nh

 b
ày

 v
ề 

ý 
ng

hĩ
a 

củ
a 

m
ột

 s
ự 

ki
ện

 h
ay

 tr
ải

 n
gh

iệ
m

 c
ủa

 c
á 

nh
ân

, g
iả

i t
hí

ch
 v

à 
bả

o 
vệ

 q
ua

n 
đi
ểm

 
củ

a 
m

ìn
h 

m
ột

 c
ác

h 
rõ

 rà
ng

 b
ằn

g 
lậ

p 
lu
ận

 c
hặ

t c
hẽ

 v
à 

ph
ù 

hợ
p 

B
ậc

 5
 

- C
ó 

th
ể 

di
ễn

 đ
ạt

 ý
 m
ột

 c
ác

h 
trô

i c
hả

y 
và

 tứ
c 

th
ời

, g
ần

 n
hư

 k
hô

ng
 g
ặp

 k
hó

 k
hă

n.
 C

ó 
th
ể 

sử
 d
ụn

g 
tố

t m
ột

 v
ốn

 
từ

 v
ựn

g 
lớ

n,
 đ
ủ 

kh
ả 

nă
ng

 x
ử 

lý
 k

hi
 th

iế
u 

từ
 b
ằn

g 
lố

i n
ói

 v
òn

g 
vo

 

B
ậc

 6
 

- C
ó 

th
ể 

tru
yề

n 
đạ

t c
hí

nh
 x

ác
 c

ác
 sắ

c 
th

ái
 ý

 n
gh
ĩa

 ti
nh

 tế
 b
ằn

g 
cá

ch
 sử

 d
ụn

g 
nh

iề
u 

lo
ại

 h
ìn

h 
bổ

 n
gh
ĩa

 v
ới

 đ
ộ 

ch
ín

h 
xá

c 
ca

o 
- S

ử 
dụ

ng
 th

àn
h 

th
ạo

 c
ác

 c
ác

h 
di
ễn

 đ
ạt

 k
iể

u 
th

àn
h 

ng
ữ 

ho
ặc

 th
ôn

g 
tụ

c 
vớ

i n
hậ

n 
th
ức

 rõ
 v
ề 

cá
c 

tầ
ng

 n
gh
ĩa

. 
C

ó 
th
ể 
đổ

i c
ác

h 
di
ễn

 đ
ạt

 đ
ể 

trá
nh

 g
ặp

 k
hó

 k
hă

n 
kh

i g
ia

o 
tiế

p 
và

 th
ể 

hi
ện

 m
ột

 c
ác

h 
trô

i c
hả

y 
đế

n 
m
ức

 n
gư
ời

 
đố

i t
ho
ại

 k
hó

 n
h ậ

n 
ra

 đ
iề

u 
đó

 

2.
2.

2.
 N

ói
 đ
ộc

 th
oạ

i: 
M

ô 
tả

 k
in

h 
ng

hi
ệm

 

B
ậc

 
Đ
ặc

 tả
 

B
ậc

 1
 

- C
ó 

th
ể 

m
ô 

tả
 v
ề 

ng
ườ

i n
ào

 đ
ó,

 n
ơi

 h
ọ 

số
ng

 v
à 

cô
ng

 v
iệ

c 
củ

a 
họ

 

B
ậc

 2
 

- C
ó 

th
ể 

m
ô 

tả
 v
ề 

gi
a 
đì

nh
, đ

iề
u 

ki
ện

 số
ng

, t
rìn

h 
độ

 h
ọc

 v
ấn

, c
ôn

g 
vi
ệc

 h
iệ

n 
tạ

i v
à 

cô
ng

 v
iệ

c 
gầ

n 
nh
ất

 tr
ướ

c 
đó

 
- C

ó 
th
ể 

m
ô 

tả
 n

hữ
ng

 n
hữ

ng
 h

oạ
t đ
ộn

g 
tro

ng
 c

uộ
c 

số
ng

 th
ườ

ng
 n

gà
y 

nh
ư 

tả
 n

gư
ời

, đ
ịa

 đ
iể

m
, c

ôn
g 

vi
ệc

 v
à 

ki
nh

 n
gh

iệ
m

 h
ọc

 tậ
p 

- C
ó 

th
ể 

m
ô 

tả
 c

ác
 k
ế 

ho
ạc

h,
 th

ói
 q

ue
n 

hằ
ng

 n
gà

y,
 c

ác
 h

oạ
t đ
ộn

g 
tro

ng
 q

uá
 k

hứ
 v

à 
ki

nh
 n

gh
iệ

m
 c

á 
nh

ân
 

- C
ó 

th
ể 

di
ễn

 đ
ạt

 đ
ơn

 g
iả

n 
về

 đ
iề

u 
m

ìn
h 

th
íc

h 
ha

y 
kh

ôn
g 

th
íc

h 

B
ậc

 3
 

- C
ó 

th
ể 

m
ô 

tả
 đ
ơn

 g
iả

n 
về

 c
ác

 c
hủ

 đ
ề 

qu
en

 th
uộ

c 
tro

ng
 lĩ

nh
 v
ực

 q
ua

n 
tâ

m
 

- C
ó 

th
ể 

trì
nh

 b
ày

, m
ô 

tả
 b
ằn

g 
cá

c 
di
ễn

 n
gô

n 
đơ

n 
gi
ản

 v
ề 

m
ột

 c
âu

 c
hu

yệ
n 

ng
ắn

 c
ó 

nộ
i d

un
g 

gầ
n 

gũ
i t

hu
ộc

 
cá

c 
ch
ủ 
đề

 q
ue

n 
th

uộ
c 
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B
ậc

 
Đ
ặc

 tả
 

- C
ó 

th
ể k

ể c
hi

 ti
ết

 v
ề 

ki
nh

 n
gh

iệ
m

 b
ản

 th
ân

, c
ốt

 tr
uy
ện

 củ
a 

m
ột

 cu
ốn

 sá
ch

, b
ộ 

ph
im

 h
ay

 v
à c
ảm

 x
úc

 củ
a m

ìn
h 

- C
ó 

th
ể 

nó
i v
ề 

nh
ữn

g 
ướ

c 
m
ơ,

 h
y 

vọ
ng

 v
à 
ướ

c 
vọ

ng
, c

ác
 sự

 k
iệ

n 
có

 th
ật

 h
oặ

c 
gi
ả 

tư
ởn

g 

B
ậc

 4
 

- C
ó 

th
ể 

m
ô 

tả
 rõ

 rà
ng

, c
hi

 ti
ết

 v
ề 

cá
c 

ch
ủ 
đề

 li
ên

 q
ua

n 
ho
ặc

 th
uộ

c 
lĩn

h 
vự

c 
qu

an
 tâ

m
 

B
ậc

 5
 

- C
ó 

th
ể 

m
ô 

tả
 rõ

 rà
ng

, c
hi

 ti
ết

 v
ề 

cá
c 

ch
ủ 
đề

 p
hứ

c 
tạ

p 
- C

ó 
th
ể 

m
ô 

tả
, t
ườ

ng
 th

uậ
t t
ỉ m

ỉ, 
tíc

h 
hợ

p 
cá

c c
hủ

 đ
ề n

hỏ
, p

há
t t

riể
n 

cá
c ý

 cụ
 th
ể t

hà
nh

 n
hữ

ng
 k
ết

 lu
ận

 p
hù

 h
ợp

 

B
ậc

 6
 

- C
ó 

th
ể 

m
ô 

tả
 rõ

 rà
ng

, c
hi

 ti
ết

, t
ra

u 
ch

uố
t v

à 
trô

i c
hả

y 
gi

úp
 n

gư
ời

 n
gh

e 
dễ

 h
iể

u 
và

 d
ễ 

nh
ớ 

2.
2.

3.
 N

ói
 đ
ộc

 th
oạ

i: 
L
ập

 lu
ận

 

B
ậc

 
Đ
ặc

 tả
 

B
ậc

 1
 

- K
hô

ng
 c

ó 
đặ

c 
tả

 tư
ơn

g 
ứn

g 
B
ậc

 2
 

- K
hô

ng
 c

ó 
đặ

c 
tả

 tư
ơn

g 
ứn

g 

B
ậc

 3
 

- C
ó 

th
ể 

tra
nh

 lu
ận

 m
ột

 c
ác

h 
rõ

 rà
ng

, c
ủn

g 
cố

 q
ua

n 
đi
ểm

 c
ủa

 m
ìn

h 
bằ

ng
 n

hữ
ng

 lậ
p 

lu
ận

 v
à 

cá
c 

ví
 d
ụ 

m
in

h 
họ

a 
th

íc
h 

hợ
p 

- C
ó 

th
ể 

tạ
o 

ra
 c

hu
ỗi

 lậ
p 

lu
ận

 h
ợp

 lý
 

- C
ó 

th
ể 

tra
nh

 lu
ận

 c
ho

 m
ột

 q
ua

n 
đi
ểm

 c
ụ 

th
ể 

bằ
ng

 c
ác

h 
đư

a 
ra

 n
hữ

ng
 lậ

p 
lu
ận

 ư
u,

 k
hu

yế
t đ

iể
m

 c
ủa

 m
ỗi

 
lự

a 
ch
ọn

 

B
ậc

 4
 

- C
ó 

th
ể 

lậ
p 

lu
ận

 m
ột

 c
ác

h 
có

 h
ệ 

th
ốn

g,
 n

hấ
n 

m
ạn

h 
đư
ợc

 n
hữ

ng
 đ

iể
m

 q
ua

n 
trọ

ng
 b
ằn

g 
nh
ữn

g 
ch

i t
iế

t m
in

h 
họ

a 
liê

n 
qu

an
 

B
ậc

 5
 

- K
hô

ng
 c

ó 
đặ

c 
tả

 tư
ơn

g 
ứn

g 
B
ậc

 6
 

- K
hô

ng
 c

ó 
đặ

c 
tả

 tư
ơn

g 
ứn

g 
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2.
2.

4.
 N

ói
 đ
ộc

 th
oạ

i: 
T

rì
nh

 b
ày

 tr
ướ

c 
ng
ườ

i n
gh

e 

B
ậc

 
Đ
ặc

 tả
 

B
ậc

 1
 

- C
ó 

th
ể đ

ọc
 n

hữ
ng

 đ
oạ

n 
ng
ắn

 đ
ã c

hu
ẩn

 b
ị t

rư
ớc

, v
í d
ụ:

 g
iớ

i t
hi
ệu

 m
ột

 d
iễ

n 
gi
ả,

 đ
ề n

gh
ị n

ân
g 

ly
 ch

úc
 m
ừn

g 
   

   
  

B
ậc

 2
 

- 
C

ó 
th
ể 

trì
nh

 b
ày

 n
gắ

n 
gọ

n 
th

ôn
g 

tin
 đ

ã 
đư
ợc

 c
hu
ẩn

 b
ị t

rư
ớc

 v
ề 

m
ột

 c
hủ

 đ
ề 

qu
en

 th
uộ

c 
th
ườ

ng
 n

gà
y,

 
trì

nh
 b

ày
 đ
ượ

c 
lý

 d
o 

và
 lý

 g
iả

i m
ột

 c
ác

h 
ng
ắn

 g
ọn

 c
ho

 n
hữ

ng
 q

ua
n 
đi
ểm

, k
ế 

ho
ạc

h 
và

 h
àn

h 
độ

ng
 

- C
ó 

th
ể 

trả
 lờ

i n
hữ

ng
 c

âu
 h
ỏi

 tr
ực

 ti
ếp

 v
ới

 đ
iề

u 
ki
ện

 c
ó 

th
ể 
đư
ợc

 h
ỏi

 lạ
i v

à 
ng
ườ

i n
gh

e 
hỗ

 tr
ợ 

gi
úp

 d
iễ

n 
đạ

t c
ác

h 
trả

 lờ
i 

B
ậc

 3
 

- C
ó 

th
ể 

trì
nh

 b
ày

 n
hữ

ng
 b

ài
 th

uy
ết

 tr
ìn

h 
đơ

n 
gi
ản

, đ
ượ

c 
ch

uẩ
n 

bị
 tr
ướ

c 
về

 m
ột

 c
hủ

 đ
ề 

qu
en

 th
uộ

c 
ho
ặc

 
lĩn

h 
vự

c 
bả

n 
th

ân
 q

ua
n 

tâ
m

 m
ột

 c
ác

h 
rõ

 r
àn

g 
để

 n
gư
ời

 n
gh

e 
dễ

 d
àn

g 
th

eo
 d

õi
 v

ì n
hữ

ng
 đ

iể
m

 c
hí

nh
 đ

ã 
đư
ợc

 g
iả

i t
hí

ch
 v
ới

 đ
ộ 

ch
ín

h 
xá

c 
hợ

p 
lý

 
- C

ó 
th
ể 

trả
 lờ

i n
hữ

ng
 c

âu
 h
ỏi

 v
ề 

bà
i t

rìn
h 

bà
y 

tu
y 

nh
iê

n 
đô

i k
hi

 v
ẫn

 p
hả

i h
ỏi

 lạ
i k

hi
 c

âu
 h
ỏi

 q
uá

 n
ha

nh
 

B
ậc

 4
 

- C
ó 

th
ể 

trì
nh

 b
ày

 m
ột

 c
ác

h 
rõ

 rà
ng

 n
hữ

ng
 b

ài
 th

uy
ết

 tr
ìn

h 
đã

 đ
ượ

c 
ch

uẩ
n 

bị
, n

êu
 đ
ượ

c 
lý

 d
o 
ủn

g 
hộ

 h
ay

 
ph
ản

 đ
ối

 m
ột

 q
ua

n 
đi
ểm

 c
ụ 

th
ể,

 đ
ưa

 ra
 n

hữ
ng

 lợ
i t

hế
 v

à 
bấ

t l
ợi

 c
ủa

 n
hữ

ng
 lự

a 
ch
ọn

 k
há

c 
nh

au
 

- C
ó 

th
ể 

trả
 lờ

i c
ác

 c
âu

 h
ỏi

 s
au

 k
hi

 tr
ìn

h 
bà

y 
m
ột

 c
ác

h 
lư

u 
lo

át
, t
ự 

nh
iê

n,
 k

hô
ng

 g
ây

 c
ăn

g 
th
ẳn

g 
ch

o 
bả

n 
th

ân
 h

ay
 c

ho
 n

gư
ời

 n
gh

e 
- C

ó 
th
ể 

trì
nh

 b
ày

 n
hữ

ng
 b

ài
 th

uy
ết

 tr
ìn

h 
ph
ức

 tạ
p,

 tr
on

g 
đó

 n
hấ

n 
m
ạn

h 
đư
ợc

 n
hữ

ng
 đ

iể
m

 c
hí

nh
 v

à 
có

 c
hi

 
tiế

t m
in

h 
họ

a 
rõ

 rà
ng

 

B
ậc

 5
 

- C
ó 

th
ể 

trì
nh

 b
ày

 m
ột

 b
ài

 th
uy
ết

 tr
ìn

h 
m
ột

 c
ác

h 
rõ

 rà
ng

, đ
ượ

c 
tổ

 c
hứ

c 
m
ột

 c
ác

h 
kh

oa
 h
ọc

 v
ề 

m
ột

 c
hủ

 đ
ề 

ph
ức

 tạ
p,

 m
ở 

rộ
ng

 v
à 

củ
ng

 c
ố 

ý 
ki
ến

 c
ủa

 b
ản

 th
ân

 b
ằn

g 
nh
ữn

g 
lậ

p 
lu
ận

 v
à 

cá
c 

ví
 d
ụ 

m
in

h 
họ

a 
liê

n 
qu

an
 

- C
ó 

th
ể 

ki
ểm

 so
át

 x
úc

 c
ảm

 tố
t k

hi
 n

ói
, t

hể
 h

iệ
n 

m
ột

 c
ác

h 
tự

 n
hi

ên
 v

à 
hầ

u 
nh
ư 

kh
ôn

g 
cầ

n 
ph
ải

 n
ỗ 

lự
c 

B
ậc

 6
 

- 
C

ó 
th
ể 

trì
nh

 b
ày

 m
ột

 c
hủ

 đ
ề 

ph
ức

 tạ
p 

m
ột

 c
ác

h 
tự

 ti
n 

và
 r

àn
h 

m
ạc

h 
ch

o 
m
ột

 đ
ối

 tư
ợn

g 
kh

ôn
g 

qu
en

 
th

uộ
c 

bằ
ng

 c
ác

h 
sử

 d
ụn

g 
cấ

u 
trú

c 
và

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
cu
ộc

 n
ói

 c
hu

yệ
n 

m
ột

 c
ác

h 
lin

h 
ho
ạt

 th
eo

 n
hu

 c
ầu

 c
ủa

 
ng
ườ

i n
gh

e 
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2.
2.

5.
 Đ
ặc

 tả
 tổ

ng
 q

uá
t c

ho
 k
ỹ 

nă
ng

 n
ói

 tư
ơn

g 
tá

c 

B
ậc

 
Đ
ặc

 tả
 

B
ậc

 1
 

- C
ó 

th
ể 

gi
ao

 ti
ếp

 ở
 m
ức

 đ
ộ 
đơ

n 
gi
ản

 v
ới

 tố
c 
độ

 n
ói

 c
hậ

m
 v

à 
th
ườ

ng
 x

uy
ên

 p
hả

i y
êu

 c
ầu

 n
gư
ời

 đ
ối

 th
oạ

i 
vớ

i m
ìn

h 
nh
ắc

 lạ
i h

ay
 d

iễ
n 
đạ

t l
ại

. C
ó 

th
ể 

hỏ
i v

à 
trả

 lờ
i n

hữ
ng

 c
âu

 h
ỏi

 đ
ơn

 g
iả

n,
 k

hở
i đ
ầu

 v
à 

trả
 lờ

i n
hữ

ng
 

câ
u 

lệ
nh

 đ
ơn

 g
iả

n 
th

uộ
c 

nh
ữn

g 
lĩn

h 
vự

c 
qu

an
 tâ

m
 v

à 
về

 n
hữ

ng
 c

hủ
 đ
ề 

qu
en

 th
uộ

c 

B
ậc

 2
 

- C
ó 

th
ể 

gi
ao

 ti
ếp

 v
ề 

nh
ữn

g 
vấ

n 
đề

 đ
ơn

 g
iả

n,
 tr

ao
 đ
ổi

 th
ôn

g 
tin

 đ
ơn

 g
iả

n 
và

 tr
ực

 ti
ếp

 v
ề 

nh
ữn

g 
vấ

n 
đề

 
qu

en
 th

uộ
c 

liê
n 

qu
an

 tớ
i c

ôn
g 

vi
ệc

 v
à 

cu
ộc

 s
ốn

g 
hằ

ng
 n

gà
y 

nh
ưn

g 
ch
ưa

 th
ể 

du
y 

trì
 h
ội

 th
oạ

i t
he

o 
cá

ch
 

riê
ng

 c
ủa

 m
ìn

h 
- C

ó 
th
ể 

gi
ao

 ti
ếp

 m
ột

 c
ác

h 
dễ

 d
àn

g 
bằ

ng
 n

hữ
ng

 h
ội

 th
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 c
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i d
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 c
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 c
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 c
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 d
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- C
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hị
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à 
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- C
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 c
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- C
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 c
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ể 
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 d
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 lạ
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 c
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 c
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 cả
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 c
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 c
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 c
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 c
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ể 

th
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 h
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 d
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 h
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 d
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 c
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 c
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- C
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à 
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ụ 
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- C
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 c
ơ 

bả
n 

về
 h

àn
g 

hó
a 

và
 d
ịc

h 
vụ

 tạ
i c

ác
 c
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 c
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 c
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, d
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 tì
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i d
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 c
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 c
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 d
u 

lịc
h 

nh
ư 
đặ

t 
ch
ỗ,

 là
m

 g
iấ

y 
tờ

 v
ới

 c
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 c
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 c
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 c
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 d
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 p
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, d
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i c
hí

nh
 c

ho
 n

hữ
ng

 tổ
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, d
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 c
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, b
ao

 g
ồm

 th
ể 

hi
ện

 c
ác

 c
un

g 
bậ

c 
cả

m
 x

úc
, c

ác
h 

nó
i b

ón
g 

gi
ó 

và
 b

ôn
g 
đù

a 
B
ậc

 6
 

- N
hư

 B
ậc

 5
 

2.
4.

6.
 V

iế
t t
ươ

ng
 tá

c:
 G

hi
 c

hé
p,

 n
hắ

n 
tin

, đ
iề

n 
bi
ểu

 m
ẫu

  

B
ậc

 
Đ
ặc

 tả
 

B
ậc

 1
 

- C
ó 

th
ể 

vi
ết

 v
à 
đi
ền

 c
ác

 c
on

 số
, n

gà
y 

th
án

g,
 tê

n 
riê

ng
, q

uố
c 

tịc
h,

 đ
ịa

 c
hỉ

, t
uổ

i, 
ng

ày
 s

in
h 

kh
i đ
ến

 m
ột

 q
uố

c 
gi

a,
 v

í d
ụ:

 đ
iề

n 
và

o 
m
ột

 m
ẫu

 đ
ăn

g 
ký

 k
há

ch
 sạ

n 

B
ậc

 2
 

- C
ó 

th
ể 

hi
ểu

 đ
ượ

c 
nh
ữn

g 
tin

 n
hắ

n 
ng
ắn

, đ
ơn

 g
iả

n 
- C

ó 
th
ể 

vi
ết

 c
ác

 ti
n 

nh
ắn

 n
gắ

n,
 đ
ơn

 g
iả

n 
liê

n 
qu

an
 tớ

i n
hữ

ng
 v
ấn

 đ
ề 

th
uộ

c 
lĩn

h 
vự

c 
qu

an
 tâ

m
 

B
ậc

 3
 

- C
ó 

th
ể 

vi
ết

 c
ác

 g
hi

 c
hú

 tr
uy
ền

 đ
ạt

 th
ôn

g 
tin

 đ
ơn

 g
iả

n 
về

 n
hữ

ng
 n
ội

 d
un

g 
liê

n 
qu

an
 tớ

i b
ạn

 b
è,

 n
hâ

n 
vi

ên
 

dị
ch

 v
ụ,

 g
iá

o 
vi

ên
 v

à 
nh
ữn

g 
ng
ườ

i t
hư
ờn

g 
gặ

p 
tro

ng
 c

uộ
c 

số
ng

 h
ằn

g 
ng

ày
, l

àm
 r

õ 
đư
ợc

 c
ác

 đ
iể

m
 q

ua
n 

trọ
ng

 tr
on

g 
tin

 n
hắ

n 
- C

ó 
th
ể 

hi
ểu

 c
ác

 ti
n 

nh
ắn

 c
ó 

nộ
i d

un
g 

yê
u 

cầ
u 

ho
ặc

 g
iả

i t
hí

ch
 v
ấn

 đ
ề 

B
ậc

 4
 

- N
hư

 B
ậc

 3
 

B
ậc

 5
 

- N
hư

 B
ậc

 3
 

B
ậc

 6
 

- N
hư

 B
ậc

 3
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2.
4.

7.
 X
ử 

lý
 v
ăn

 b
ản

 

B
ậc

 
Đ
ặc

 tả
 

B
ậc

 1
 

- C
ó 

th
ể 

ch
ép

 lạ
i n

hữ
ng

 từ
 đ
ơn

 h
ay

 v
ăn

 b
ản

 n
gắ

n 
đư
ợc

 tr
ìn

h 
bà

y 
dư
ới

 d
ạn

g 
in

 c
hu
ẩn

 

B
ậc

 2
 

- C
ó 

th
ể 

lự
a 

ch
ọn

 v
à 

tá
i t
ạo

 n
hữ

ng
 từ

, c
ụm

 từ
 q

ua
n 

trọ
ng

, h
ay

 n
hữ

ng
 c

âu
 n

gắ
n 

từ
 m
ột

 đ
oạ

n 
vă

n 
ng
ắn

 tr
on

g 
kh
ả 

nă
ng

 v
à 

ki
nh

 n
gh

iệ
m

 g
iớ

i h
ạn

 c
ủa

 b
ản

 th
ân

. C
ó 

th
ể 

ch
ép

 lạ
i n

hữ
ng

 đ
oạ

n 
vă

n 
bả

n 
ng
ắn

 

B
ậc

 3
 

- C
ó 

th
ể 

tậ
p 

hợ
p 

th
ôn

g 
tin

 n
gắ

n 
từ

 m
ột

 v
ài

 n
gu
ồn

 v
à 

tó
m

 tắ
t l
ại

 n
hữ

ng
 th

ôn
g 

tin
 đ

ó 
ch

o 
ng
ườ

i k
há

c.
 C

ó 
th
ể 

di
ễn

 đ
ạt

 lạ
i n

hữ
ng

 đ
oạ

n 
vă

n 
th

eo
 lố

i đ
ơn

 g
iả

n,
 sử

 d
ụn

g 
cá

ch
 h

àn
h 

vă
n 

và
 tr

ìn
h 

tự
 n

hư
 tr

on
g 

vă
n 

bả
n 

gố
c 

B
ậc

 4
 

- C
ó 

th
ể 

tó
m

 tắ
t c

ác
 lo
ại

 v
ăn

 b
ản

 th
ực

 tế
 h

ay
 g

iả
 tư
ởn

g,
 n

hậ
n 

xé
t, 

th
ảo

 lu
ận

 v
à 
đố

i c
hi
ếu

 n
hữ

ng
 q

ua
n 
đi
ểm

 
kh

ác
 n

ha
u 

và
 c

ác
 c

hủ
 đ

iể
m

 c
hí

nh
. C

ó 
th
ể 

tó
m

 tắ
t n

hữ
ng

 đ
oạ

n 
trí

ch
 từ

 c
ác

 n
gu
ồn

 n
hư

 ti
n 

tứ
c,

 p
hỏ

ng
 v
ấn

, h
ay

 
tư

 li
ệu

 c
ó 

nh
ữn

g 
qu

an
 đ

iể
m

, t
ra

nh
 lu
ận

 h
ay

 th
ảo

 lu
ận

. C
ó 

th
ể 

tó
m

 tắ
t c
ốt

 tr
uy
ện

 h
ay

 tr
ìn

h 
tự

 c
ác

 s
ự 

ki
ện

 
tro

ng
 m
ột

 b
ộ 

ph
im

 h
ay

 m
ột

 v
ở 

kị
ch

 
B
ậc

 5
 

- C
ó 

th
ể 

tó
m

 tắ
t c

ác
 v
ăn

 b
ản

 d
ài

 v
à 

kh
ó 

B
ậc

 6
 

- C
ó 

th
ể 

tó
m

 tắ
t t

hô
ng

 ti
n 

từ
 n

hi
ều

 n
gu
ồn

 k
há

c 
nh

au
, q

ua
 đ

ó 
th
ể 

hi
ện

 k
hả

 n
ăn

g 
tá

i c
ấu

 tr
úc

 n
hữ

ng
 tr

an
h 

lu
ận

 
và

 b
ài

 v
iế

t m
ột

 c
ác

h 
m
ạc

h 
lạ

c 
về

 k
ết

 q
uả

 tổ
ng

 th
ể 

2.
4.

8.
 T

iê
u 

ch
í n

gô
n 

ng
ữ 

ch
un

g 

B
ậc

 
Đ
ặc

 tả
 

B
ậc

 1
 

- C
ó 

ki
ến

 th
ức

 c
ơ 

bả
n 

về
 c

ác
h 

di
ễn

 đ
ạt

 đ
ơn

 g
iả

n 
cá

c 
th

ôn
g 

tin
 c

á 
nh

ân
 v

à 
nh

u 
cầ

u 
cụ

 th
ể 

B
ậc

 2
 

- C
ó 

vố
n 

ng
ôn

 n
gữ

 c
ơ 

bả
n 
để

 x
ử 

lý
 c

ác
 tì

nh
 h

uố
ng

 h
ằn

g 
ng

ày
 v
ới

 n
ội

 d
un

g 
có

 th
ể 
đo

án
 tr
ướ

c,
 m
ặc

 d
ù 

ng
ườ

i 
vi
ết

 v
ẫn

 p
hả

i đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
nộ

i d
un

g 
th

ôn
g 
đi
ệp

 v
à 

tìm
 từ

. C
ó 

th
ể 

di
ễn

 đ
ạt

 n
gắ

n 
gọ

n 
nh
ữn

g 
nh

u 
cầ

u 
đơ

n 
gi
ản

 
tro

ng
 s

in
h 

ho
ạt

 h
ằn

g 
ng

ày
 c
ụ 

th
ể 

nh
ư 

th
ôn

g 
tin

 c
á 

nh
ân

, t
hó

i q
ue

n 
hằ

ng
 n

gà
y,

 m
on

g 
m

uố
n,

 n
hu

 c
ầu

, h
ỏi

 
th

ôn
g 

tin
. C

ó 
th
ể 

sử
 d
ụn

g 
nh
ữn

g 
ki
ểu

 c
âu

 đ
ơn

 g
iả

n,
 n

hữ
ng

 đ
oả

n 
ng
ữ,

 c
ụm

 từ
 n

gắ
n 
đư
ợc

 g
hi

 n
hớ

, n
hữ

ng
 m

ô 
th
ức

 g
ia

o 
tiế

p 
để

 d
iễ

n 
đạ

t v
ề 

bả
n 

th
ân

, v
ề 

ng
ườ

i k
há

c,
 c

ôn
g 

vi
ệc

, đ
ịa

 d
an

h,
 v
ật

 s
ở 

hữ
u 

v.
v…

 C
ó 

vố
n 

từ
 h
ạn

 
ch
ế 

gồ
m

 n
hữ

ng
 c
ụm

 từ
 n

gắ
n 
đư
ợc

 g
hi

 n
hớ

 v
ề 

nh
ữn

g 
tìn

h 
hu
ốn

g 
cấ

p 
th

iế
t c

ó 
th
ể 
đo

án
 tr
ướ

c;
 tr

on
g 

nh
ữn

g 
tìn

h 
hu
ốn

g 
kh

ôn
g 

qu
en

 th
uộ

c,
 v
ẫn

 th
ườ

ng
 x
ảy

 ra
 n

hữ
ng

 h
iể

u 
nh
ầm

 v
à 

gi
án

 đ
oạ

n 
gi

ao
 ti
ếp
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B
ậc

 
Đ
ặc

 tả
 

B
ậc

 3
 

- C
ó 
đủ

 v
ốn

 từ
 đ
ể 

có
 th
ể 

m
iê

u 
tả

 n
hữ

ng
 tì

nh
 h

uố
ng

 k
hô

ng
 th
ể 
đo

án
 tr
ướ

c,
 g

iả
i t

hí
ch

 c
ác

 đ
iể

m
 c

hí
nh

 c
ủa

 v
ấn

 
đề

 v
ới

 đ
ộ 

ch
ín

h 
xá

c 
hợ

p 
lý

 v
à 

th
ể 

hi
ện

 n
hữ

ng
 su

y 
ng

hĩ
 v
ề 

cá
c 

ch
ủ 
đề

 m
an

g 
tín

h 
trừ

u 
tư
ợn

g 
ha

y 
vă

n 
hó

a 
nh
ư 

âm
 n

hạ
c,

 đ
iệ

n 
ản

h.
 C

ó 
đủ

 v
ốn

 từ
 v
ựn

g 
để

 d
iễ

n 
đạ

t m
on

g 
m

uố
n 

bả
n 

th
ân

 v
ới

 m
ột

 c
hú

t d
o 

dự
 h

ay
 v

iế
t l

òn
g 

vò
ng

 v
ề 

cá
c 

ch
ủ 
đề

 n
hư

 g
ia

 đ
ìn

h,
 s
ở 

th
íc

h,
 đ

am
 m

ê,
 c

ôn
g 

vi
ệc

, d
u 

lịc
h,

 c
ác

 s
ự 

ki
ện

 đ
an

g 
di
ễn

 ra
, n

hư
ng

 d
o 

gi
ới

 h
ạn

 v
ề 

m
ặt

 từ
 v
ựn

g 
nê

n 
đô

i c
hỗ

 v
iế

t l
ặp

 v
à 

th
ể 

hi
ện

 k
hó

 k
hă

n 
tro

ng
 c

ác
h 

trì
nh

 b
ày

 

B
ậc

 4
 

- C
ó 

th
ể 

di
ễn

 đ
ạt

 v
ề 

bả
n 

th
ân

 m
ột

 c
ác

h 
rõ

 rà
ng

, í
t c

ó 
dấ

u 
hi
ệu

 v
ề 

gi
ới

 h
ạn

 đ
iề

u 
ng
ườ

i v
iế

t m
uố

n 
di
ễn

 đ
ạt

. C
ó 

đủ
 v
ốn

 từ
 đ
ể 

có
 th
ể 

m
iê

u 
tả

 m
ột

 c
ác

h 
rõ

 rà
ng

, b
ày

 tỏ
 q

ua
n 
đi
ểm

 v
à 

tri
ển

 k
ha

i l
ập

 lu
ận

 m
à 

kh
ôn

g 
th
ấy

 c
ó 

dấ
u 

hi
ệu

 p
hả

i t
ìm

 từ
, t

hể
 h

iệ
n 

kh
ả 

nă
ng

 sử
 d
ụn

g 
m
ột

 v
ài

 k
iể

u 
câ

u 
ph
ức

 tạ
p 
để

 d
iễ

n 
đạ

t 

B
ậc

 5
 

- 
C

ó 
th
ể 

lự
a 

ch
ọn

 c
ác

h 
trì

nh
 b

ày
 p

hù
 h
ợp

 từ
 m
ột

 v
ốn

 từ
 r
ộn

g 
để

 d
iễ

n 
đạ

t b
ản

 th
ân

 m
ột

 c
ác

h 
rõ

 r
àn

g 
m

à 
kh

ôn
g 

có
 d
ấu

 h
iệ

u 
về

 sự
 g

iớ
i h
ạn

 đ
iề

u 
ng
ườ

i v
iế

t m
uố

n 
di
ễn

 đ
ạt

 

B
ậc

 6
 

- C
ó 

th
ể 

sử
 d
ụn

g 
ng

ôn
 n

gữ
 ở

 p
hạ

m
 v

i r
ộn

g,
 c

ó 
kh
ả 

nă
ng

 k
iể

m
 s

oá
t n

gô
n 

từ
 m
ột

 c
ác

h 
nh
ất

 q
uá

n 
để

 d
iễ

n 
đạ

t 
su

y 
ng

hĩ
 c

hí
nh

 x
ác

, n
hấ

n 
m
ạn

h,
 k

hu
 b

iệ
t v

à 
lo
ại

 b
ỏ 

nh
ữn

g 
yế

u 
tố

 tố
i n

gh
ĩa

. K
hô

ng
 c

ó 
dấ

u 
hi
ệu

 v
ề 

sự
 g

iớ
i 

hạ
n 
đi
ều

 n
gư
ời

 v
iế

t m
uố

n 
di
ễn

 đ
ạt

 

2.
4.

9.
 P

hạ
m

 v
i t
ừ 

vự
ng

 

B
ậc

 
Đ
ặc

 tả
 

B
ậc

 1
 

- C
ó 

vố
n 

từ
 c
ơ 

bả
n 

gồ
m

 c
ác

 từ
, c
ụm

 từ
 đ
ơn

 lẻ
 th

uộ
c 

cá
c 

tìn
h 

hu
ốn

g 
cụ

 th
ể 

B
ậc

 2
 

- C
ó 
đủ

 v
ốn

 từ
 đ
ể 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
gi

ao
 d
ịc

h 
th
ườ

ng
 n

hậ
t l

iê
n 

qu
an

 đ
ến

 c
ác

 tì
nh

 h
uố

ng
 v

à 
ch
ủ 
đề

 q
ue

n 
th

uộ
c.

 
C

ó 
đủ

 v
ốn

 từ
 đ
ể 

di
ễn

 đ
ạt

 n
hữ

ng
 n

hu
 c
ầu

 g
ia

o 
tiế

p 
cơ

 b
ản

 v
à 
để

 x
ử 

lý
 n

hữ
ng

 n
hu

 c
ầu

 tố
i g

iả
n 

B
ậc

 3
 

- C
ó 
đủ

 v
ốn

 từ
 đ
ể 

di
ễn

 đ
ạt

 b
ản

 th
ân

, t
uy

 c
òn

 v
òn

g 
vo

, v
ề 

hầ
u 

hế
t c

ác
 c

hủ
 đ
ề 

liê
n 

qu
an

 đ
ời

 s
ốn

g 
hằ

ng
 n

gà
y 

nh
ư 

gi
a 
đì

nh
, t

hó
i q

ue
n,

 sở
 th

íc
h,

 c
ôn

g 
vi
ệc

, d
u 

lịc
h 

và
 c

ác
 sự

 k
iệ

n 
đa

ng
 d

iễ
n 

ra
 

B
ậc

 4
 

- C
ó 

vố
n 

từ
 rộ

ng
 v
ề 

cá
c 

vấ
n 
đề

 li
ên

 q
ua

n 
tớ

i l
ĩn

h 
vự

c 
củ

a 
ng
ườ

i s
ử 

dụ
ng

 n
gô

n 
ng
ữ 

và
 h
ầu

 h
ết

 c
ác

 c
hủ

 đ
ề 

ch
un

g.
 C

ó 
kh
ả 

nă
ng

 h
àn

h 
vă

n 
đa

 d
ạn

g 
nh
ằm

 tr
án

h 
lặ

p 
từ

 th
ườ

ng
 x

uy
ên

, n
hư

ng
 d

o 
vố

n 
từ

 v
ẫn

 c
òn

 th
iế

u 
nê

n 
kh

i d
iễ

n 
đạ

t v
ẫn

 c
òn

 n
gậ

p 
ng
ừn

g,
 d

ài
 d

òn
g 
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B
ậc

 
Đ
ặc

 tả
 

B
ậc

 5
 

- T
hô

ng
 th
ạo

 m
ột

 lư
ợn

g 
từ

 v
ựn

g 
lớ

n,
 c

ó 
th
ể 

ch
o 

ph
ép

 lấ
p 
đầ

y 
nh
ữn

g 
kh

oả
ng

 tr
ốn

g 
bằ

ng
 c

ác
h 

sử
 d
ụn

g 
nh
ữn

g 
lố

i n
ói

 g
iả

i t
hí

ch
 d

ài
 d

òn
g,

 p
hả

i t
ìm

 k
iế

m
 từ

 th
íc

h 
hợ

p 
ho
ặc

 d
ùn

g 
cá

c 
lố

i n
ói

 lả
ng

 tr
án

h.
 T

hô
ng

 th
ạo

 c
ác

 c
ụm

 
từ

 m
an

g 
tín

h 
th

àn
h 

ng
ữ 

và
 từ

 n
gữ

 th
ôn

g 
tụ

c 

B
ậc

 6
 

- T
hô

ng
 th
ạo

 m
ột

 lư
ợn

g 
từ

 v
ựn

g 
rấ

t l
ớn

 b
ao

 g
ồm

 c
ác

 c
ụm

 từ
 m

an
g 

tín
h 

th
àn

h 
ng
ữ,

 từ
 n

gữ
 th

ôn
g 

tụ
c,

 n
hậ

n 
bi
ết

 đ
ượ

c 
m
ức

 đ
ộ 

ý 
ng

hĩ
a 

bi
ểu

 c
ảm

 

2.
4.

10
. K

iể
m

 so
át

 từ
 v
ựn

g 

B
ậc

 
Đ
ặc

 tả
 

B
ậc

 1
 

- K
hô

ng
 c

ó 
đặ

c 
tả

 tư
ơn

g 
ứn

g 
B
ậc

 2
 

- C
ó 

kh
ả 

nă
ng

 k
iể

m
 so

át
 đ
ượ

c 
vố

n 
từ

 h
ẹp

 th
uộ

c 
cá

c 
nh

u 
cầ

u 
cụ

 th
ể 

hằ
ng

 n
gà

y 

B
ậc

 3
 

- K
iể

m
 s

oá
t t
ốt

 lư
ợn

g 
từ

 v
ựn

g 
ở 

trì
nh

 đ
ộ 

sơ
 c
ấp

. T
uy

 v
ậy

 v
ẫn

 c
ó 

nh
ữn

g 
lỗ

i l
ớn

 k
hi

 d
iễ

n 
đạ

t n
hữ

ng
 ý

 n
gh
ĩ 

ph
ức

 tạ
p 

ha
y 

nh
ữn

g 
ch
ủ 
đề

 v
à 

tìn
h 

hu
ốn

g 
kh

ôn
g 

qu
en

 th
uộ

c 

B
ậc

 4
 

- M
ức

 đ
ộ 

ch
ín

h 
xá

c 
tro

ng
 v

iệ
c 

sử
 d
ụn

g 
từ

 n
hì

n 
ch

un
g 

là
 c

ao
. T

uy
 đ

ôi
 c

hỗ
 c

òn
 g

ây
 h

iể
u 

nh
ầm

 v
à 

sự
 lự

a 
ch
ọn

 
từ

 c
òn

 c
hư

a 
ch

ín
h 

xá
c,

 n
hư

ng
 đ

iề
u 
đó

 k
hô

ng
 là

m
 c
ản

 tr
ở 

qu
á 

trì
nh

 g
ia

o 
tiế

p 
B
ậc

 5
 

- Đ
ôi

 k
hi

 c
ó 

nh
ữn

g 
kh

iế
m

 k
hu

yế
t n

hỏ
 n

hư
ng

 k
hô

ng
 c

ó 
nh
ữn

g 
lỗ

i n
gh

iê
m

 tr
ọn

g 
tro

ng
 v

iệ
c 

sử
 d
ụn

g 
từ

 
B
ậc

 6
 

- S
ử 

dụ
ng

 từ
 lu

ôn
 c

hí
nh

 x
ác

 v
à 

th
íc

h 
hợ

p 

2.
4.
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. Đ

ộ 
ch

ín
h 

xá
c 

về
 n

gữ
 p

há
p 

B
ậc

 
Đ
ặc

 tả
 

B
ậc

 1
 

- C
hỉ

 d
ùn

g 
đư
ợc

 m
ột

 c
ác

h 
hạ

n 
ch
ế 

m
ột

 s
ố 

cấ
u 

trú
c 

ng
ữ 

ph
áp

 v
à 

m
ẫu

 c
âu

 đ
ơn

 g
iả

n 
tro

ng
 v
ốn

 n
gữ

 p
há

p 
đã

 
đư
ợc

 h
ọc

 

B
ậc

 2
 

- S
ử 

dụ
ng

 c
hí

nh
 x

ác
 m
ột

 số
 c
ấu

 tr
úc

 đ
ơn

 g
iả

n 
nh
ưn

g 
vẫ

n 
m
ắc

 c
ác

 lỗ
i c
ơ 

bả
n 

m
ột

 c
ác

h 
hệ

 th
ốn

g 
nh
ư 

có
 th

iê
n 

hư
ớn

g 
nh
ầm

 lẫ
n 

gi
ữa

 c
ác

 th
ì, 

kh
ôn

g 
sử

 d
ụn

g 
dạ

ng
 th

íc
h 

hợ
p 

củ
a 
độ

ng
 từ

 v
ới

 c
hủ

 n
gữ

. T
uy

 n
hi

ên
, n

gư
ời

 s
ử 

dụ
ng

 v
ẫn

 th
ể 

hi
ện

 đ
ượ

c 
rõ

 rà
ng

 ý
 m

ìn
h 

m
uố

n 
tru

yề
n 
đạ

t 
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B
ậc

 
Đ
ặc

 tả
 

B
ậc
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- G
ia

o 
tiế

p 
đư
ợc

 m
ột

 c
ác

h 
kh

á 
ch

ín
h 

xá
c 

tro
ng

 n
hữ

ng
 n

gữ
 c
ản

h 
qu

en
 th

uộ
c;

 n
hì

n 
ch

un
g,

 c
ó 

kh
ả 

nă
ng

 k
iể

m
 

so
át

 tố
t m

ặc
 d

ù 
cò

n 
có

 sự
 ả

nh
 h
ưở

ng
 đ

án
g 

kể
 c
ủa

 ti
ến

g 
m
ẹ 
đẻ

. C
ó 

th
ể 

cò
n 

m
ắc

 lỗ
i, 

nh
ưn

g 
ng
ườ

i s
ử 

dụ
ng

 v
ẫn

 
th
ể 

hi
ện

 đ
ượ

c 
rõ

 r
àn

g 
ý 

m
ìn

h 
m

uố
n 

tru
yề

n 
đạ

t. 
Sử

 d
ụn

g 
đư
ợc

 m
ột
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ác

h 
kh

á 
ch

ín
h 

xá
c 

nh
ữn

g 
m
ẫu

 c
âu

 
th
ườ

ng
 d

ùn
g 

liê
n 

qu
an

 tớ
i n

hữ
ng

 tì
nh

 h
uố

ng
 q

ue
n 

th
uộ

c 

B
ậc
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- K
iể

m
 s

oá
t n

gữ
 p

há
p 

tố
t, 
đô

i k
hi

 c
ũn

g 
có

 n
hữ

ng
 lỗ

i n
hỏ

 tr
on

g 
cấ

u 
trú

c 
câ

u 
nh
ưn

g 
hi
ếm

 k
hi

 x
ảy

 ra
 v

à 
kh

i 
nh

ìn
 lạ

i t
hì

 c
ó 

th
ể 

sử
a 
đư
ợc

 n
ga

y.
 K

hô
ng

 m
ắc

 lỗ
i g

ây
 ra

 sự
 h

iể
u 

lầ
m

 
B
ậc

 5
 

- L
uô

n 
du

y 
trì

 đ
ộ 

ch
ín

h 
xá

c 
ng
ữ 

ph
áp

 c
ao

, h
iế

m
 k

hi
 m
ắc

 lỗ
i m

à 
nế

u 
có

 th
ì c
ũn

g 
kh

ó 
ph

át
 h

iệ
n 

B
ậc

 6
 

- L
uô

n 
du

y 
trì

 v
iệ

c 
ki
ểm

 s
oá

t v
ề 

ng
ữ 

ph
áp

 đ
ối

 v
ới

 n
hữ

ng
 c
ấu

 tr
úc

 n
gô

n 
ng
ữ 

ph
ức

 tạ
p 

ng
ay

 c
ả 

kh
i p

hả
i c

hú
 ý

 
đế

n 
nh
ữn

g 
đi
ều

 k
há

c 
nh
ư 

ch
uẩ

n 
bị

 c
ho

 p
hầ

n 
tiế

p 
th

eo
 h

oặ
c 

th
eo

 d
õi

 p
hả

n 
ứn

g 
củ

a 
nh
ữn

g 
ng
ườ

i k
há

c 

2.
4.
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. Đ

ộ 
ch

ín
h 

xá
c 

về
 c

hí
nh

 tả
 

B
ậc

 
Đ
ặc

 tả
 

B
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- C
ó 

th
ể 

ch
ép

 lạ
i c

ác
 từ

 v
à 

cá
c 

cụ
m

 từ
 n

gắ
n,

 q
ue

n 
th

uộ
c 

nh
ư 

cá
c 

bi
ển

 h
iệ

u 
ho
ặc

 c
ác

 lờ
i c

hỉ
 d
ẫn

 đ
ơn

 g
iả

n,
 tê

n 
cá

c 
vậ

t d
ụn

g 
hằ

ng
 n

gà
y,

 tê
n 

cá
c 

cử
a 

hi
ệu

 v
à 

cá
c 

cụ
m

 từ
 th
ườ

ng
 x

uy
ên

 s
ử 

dụ
ng

. C
ó 

th
ể 

vi
ết

 đ
ún

g 
ch

ín
h 

tả
 

đị
a 

ch
ỉ, 

qu
ốc

 tị
ch

 v
à 

cá
c 

th
ôn

g 
tin

 c
á 

nh
ân

 k
há

c 

B
ậc

 2
 

- C
ó 

th
ể 

ch
ép

 c
ác

 c
âu

 n
gắ

n 
về

 c
ác

 c
hủ

 đ
ề 

hằ
ng

 n
gà

y,
 v

í d
ụ 

cá
c 

câ
u 

ch
ỉ đ
ườ

ng
. C

ó 
th
ể 

vi
ết

 c
hí

nh
 x

ác
 â

m
 ti
ết

 
củ

a 
cá

c 
từ

 n
gắ

n 
(k

hô
ng

 n
hấ

t t
hi
ết

 c
hu
ẩn

 m
ực

 tu
yệ

t đ
ối

) s
ẵn

 c
ó 

tro
ng
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ốn

 từ
 k

hẩ
u 

ng
ữ 

củ
a 

ng
ườ

i h
ọc

 

B
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- C
ó 

th
ể 

vi
ết

 đ
ượ

c 
m
ột

 đ
oạ

n 
vă

n 
nh

ìn
 c

hu
ng

 là
 d
ễ 

hi
ểu

 từ
 đ
ầu

 tớ
i c

uố
i v
ới

 c
hữ

 v
iế

t, 
dấ

u 
câ

u 
và

 b
ố 

cụ
c 

ch
ín

h 
xá

c 
để

 n
gư
ời

 đ
ọc

 c
ó 

th
ể 

th
eo

 d
õi

 

B
ậc

 4
 

- C
ó 

th
ể 

vi
ết

 đ
ượ

c 
m
ột

 đ
oạ

n 
vă

n 
rõ

 rà
ng

, d
ễ 

hi
ểu

 th
eo

 đ
ún

g 
cá

c 
tiê

u 
ch

í v
ề 

ph
ân

 đ
oạ

n 
và

 b
ố 

cụ
c 

ch
uẩ

n 
củ

a 
m
ột

 đ
oạ

n 
vă

n.
 C

ó 
th
ể 

sử
 d
ụn

g 
ch
ữ 

vi
ết

 v
à 

dấ
u 

câ
u 

tư
ơn

g 
đố

i c
hí

nh
 x

ác
 n

hư
ng

 v
ẫn

 c
òn

 d
ấu

 h
iệ

u 
bị

 ả
nh

 
hư
ởn

g 
tiế

ng
 m
ẹ 
đẻ

 

B
ậc

 5
 

- B
ố 

cụ
c,

 p
hâ

n 
đo
ạn

 v
à 

sử
 d
ụn

g 
dấ

u 
câ

u 
th
ốn

g 
nh
ất

 v
à 

hợ
p 

lý
. V

iế
t đ

ún
g 

ch
ín

h 
tả
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hư
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 đ

ôi
 c

hỗ
 c

òn
 lỗ
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hỏ

 
do
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hô

ng
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B
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iế

t k
hô

ng
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lỗ

i c
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nh
 tả
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V
. B

ản
g 

tự
 đ

án
h 

gi
á 

nă
ng

 lự
c 

ng
oạ

i n
gữ

 
Đ
ể 

ng
ườ

i h
ọc

 c
ó 

th
ể 

tự
 đ

án
h 

gi
á 

nă
ng

 lự
c 

ng
oạ

i n
gữ

 c
ủa

 m
ìn

h 
trê

n 
cơ

 s
ở 
đó

 lậ
p 

kế
 h

oạ
ch

 v
à 

xâ
y 

dự
ng

 lộ
 tr

ìn
h,

 p
hư
ơn

g 
ph

áp
 h
ọc

 tậ
p 

và
 tự

 h
ọc

 đ
ể 
đạ

t đ
ượ

c 
trì

nh
 đ
ộ 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h,
 K

N
LN

N
V

N
 c

un
g 

cấ
p 

B
ản

g 
tự

 đ
án

h 
gi

á 
nă

ng
 lự

c 
nh
ư 

sa
u:

 

K
ỹ 

nă
ng

 ti
ếp

 n
hậ

n 
K
ỹ 

nă
ng

 tư
ơn

g 
tá

c 
K
ỹ 

nă
ng

 sả
n 

si
nh

 
B
ậc

 
N

gh
e 

Đ
ọc

 
N

ói
 tư

ơn
g 

tá
c 

V
iế

t t
ươ

ng
 tá

c 
N

ói
 sả

n 
si

nh
 

V
iế

t s
ản

 si
nh

  
Bậ

c 
1 

Tô
i c

ó 
th
ể 

nh
ận

 
bi
ết

 đ
ượ

c 
cá

c 
từ

 
và

 n
hó

m
 từ

 q
ue

n 
th

uộ
c 

về
 b
ản

 
th

ân
, g

ia
 đ

ìn
h 

và
 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 số

ng
 

xu
ng

 q
ua

nh
 tô

i 
kh

i m
ọi

 n
gư
ời

 
nó

i c
hậ

m
 v

à 
rõ

 
rà

ng
 

Tô
i c

ó 
th
ể 

nh
ận

 
di
ện

 c
ác

 từ
, n

hó
m

 
từ

 q
ue

n 
th

uộ
c 

và
 

cá
c 

câ
u 
đơ

n 
gi
ản

 
liê

n 
qu

an
 đ
ến

 b
ản

 
th

ân
, g

ia
 đ

ìn
h 

và
 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 x

un
g 

qu
an

h 
gầ

n 
gũ

i v
ới

 
tô

i. 
Tô

i c
ó 

th
ể h

iể
u 

cá
c v

ăn
 b
ản

 rấ
t 

ng
ắn

 v
à đ
ơn

 g
iả

n 
trê

n 
qu
ản

g 
cá

o,
 

th
ôn

g 
bá

o 

Tô
i c

ó 
th
ể 

hỏ
i v

à 
trả

 lờ
i c

ác
 c

âu
 h
ỏi

 
đơ

n 
gi
ản

 v
ề 

cá
c 

ch
ủ 
đề

 q
ue

n 
th

uộ
c 

về
 b
ản

 
th

ân
, g

ia
 đ

ìn
h,

 
nh

à 
trư

ờn
g 

kh
i 

ng
ườ

i k
há

c 
nó

i 
ch
ậm

, r
õ 

rà
ng

 v
à 

đô
i k

hi
 n

hắ
c 

lạ
i 

để
 g

iú
p 

tô
i t

hể
 

hi
ện

 đ
iề

u 
m

uố
n 

nó
i 

Tô
i c

ó 
th
ể 

vi
ết

 
bư

u 
th

iế
p 
đơ

n 
gi
ản

 v
à 

ng
ắn

 g
ọn

, 
ví

 d
ụ 

vi
ết

 b
ưu

 
th

iế
p 

về
 k
ỳ 

ng
hỉ

 
củ

a 
bả

n 
th

ân
. T

ôi
 

có
 th
ể 
đi
ền

 b
iể

u 
m
ẫu

 v
ới

 c
ác

 
th

ôn
g 

số
 c

á 
nh

ân
, 

ví
 d
ụ 
đi
ền

 tê
n,

 
qu
ốc

 tị
ch

, đ
ịa

 c
hỉ

 
và

o 
bi
ểu

 đ
ặt

 
ph

òn
g 

kh
ác

h 
sạ

n 

Tô
i c

ó 
th
ể 

sử
 

dụ
ng

 c
ác

 c
ụm

 từ
 

và
 c

âu
 đ
ơn

 g
iả

n 
để

 n
ói

 v
ề 

cá
c 

ch
ủ 

đề
 q

ue
n 

th
uộ

c 
về

 
bả

n 
th

ân
, g

ia
 

đì
nh

, n
hà

 tr
ườ

ng
 

Tô
i c

ó 
th
ể 

vi
ết

 
đư
ợc

 n
hữ

ng
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ụm

 
từ

 h
oặ

c 
nh
ữn

g 
câ

u 
đơ

n 
gi
ản

 

B
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 T

ôi
 c

ó 
th
ể 

hi
ểu

 
đư
ợc

 cá
c n

hó
m

 từ
 

và
 từ

 v
ựn

g 
th
ườ

ng
 d

ùn
g 

về
 

nh
ữn

g 
ch
ủ 
đề

 li
ên

 
qu

an
 tr
ực

 ti
ếp

 
nh
ư 

gi
a đ

ìn
h,

 
m

ua
 sắ

m
, n
ơi

 ở
, 

ng
hề

 n
gh

iệ
p.

 

Tô
i c

ó 
th
ể 

hi
ểu

 
cá

c 
cụ

m
 từ

và
 c

ác
 

từ
 n

gữ
 th
ườ

ng
 

gặ
p 

về
 c

ác
 lĩ

nh
 

vự
c 

liê
n 

qu
an

 tr
ực

 
tiế

p 
đế

n 
tô

i (
ví

 
dụ

: c
ác

 th
ôn

g 
tin

 
cơ

 b
ản

 li
ên

 q
ua

n 
tớ

i c
á 

nh
ân

 v
à 

gi
a 

Tô
i c

ó 
th
ể 

gi
ao

 
tiế

p 
đư
ợc

 tr
on

g 
cá

c 
tìn

h 
hu
ốn

g 
đơ

n 
gi
ản

 h
ằn

g 
ng

ày
 v
ề 

bả
n 

th
ân

, 
gi

a 
đì

nh
, n

hà
 

trư
ờn

g,
 n
ơi

 tô
i 

si
nh

 số
ng

. T
ôi

 c
ó 

th
ể 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 

Tô
i c

ó 
th
ể 

vi
ết

 ti
n 

nh
ắn

 đ
ơn

 g
iả

n,
 

ng
ắn

 g
ọn

 th
uộ

c 
ph
ạm

 v
i n

hu
 c
ầu

 
cấ

p 
th

iế
t. 

Tô
i c

ó 
th
ể 

vi
ết

 m
ột

 lá
 

th
ư 

cá
 n

hâ
n 

rấ
t 

đơ
n 

gi
ản

, v
í d
ụ 

th
ư 

cả
m

 ơ
n 

Tô
i c

ó 
th
ể 

sử
 

dụ
ng

 c
ác

 c
ụm

 từ
 

và
 c

ác
 c

âu
 đ

ã 
họ

c 
để

 m
ô 

tả
 m
ột

 
cá

ch
 đ
ơn

 g
iả

n 
về

 
gi

a 
đì

nh
 tô

i v
à 

nh
ữn

g 
ng
ườ

i 
kh

ác
; v
ề 
đi
ều

 
ki
ện

 số
ng

, q
uá

  

Tô
i c

ó 
th
ể 

vi
ết

 
m
ột

 số
 c
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 từ
 

ho
ặc

 c
âu

 đ
ơn

 
gi
ản

 n
ối

 v
ới

 
nh

au
 b
ằn

g 
nh
ữn

g 
liê

n 
từ

 
đơ

n 
gi
ản
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hư
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và

, n
hư

ng
, b
ởi

 v
ì 
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K
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nă
ng

 ti
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hậ

n 
K
ỹ 

nă
ng

 tư
ơn

g 
tá

c 
K
ỹ 

nă
ng

 sả
n 

si
nh

 
B
ậc

 
N

gh
e 

Đ
ọc

 
N

ói
 tư

ơn
g 

tá
c 

V
iế

t t
ươ

ng
 tá

c 
N

ói
 sả

n 
si

nh
 

V
iế

t s
ản

 si
nh

  
 

Tô
i c

ó 
th
ể 

hi
ểu

 
đư
ợc

 ý
 c

hí
nh

 
tro

ng
 c

ác
 th

ôn
g 

bá
o 

ng
ắn

, đ
ơn

 
gi
ản

 v
à 

rõ
 rà

ng
 

đì
nh

, m
ua

 sắ
m

, 
đị

a l
ý 
đị

a p
hư
ơn

g,
 

vi
ệc

 là
m

). 
Tô

i c
ó 

th
ể h

iể
u 

ý 
ch

ín
h 

củ
a c

ác
 v
ăn

 b
ản

 
ng
ắn

 g
ọn

, r
õ 

rà
ng

, 
đơ

n 
gi
ản

 

gi
ao

 ti
ếp

 đ
ơn

 
gi
ản

 q
ue

n 
th

uộ
c 

nh
ưn

g 
kh

ôn
g 

du
y 

trì
 đ
ượ

c 
cu
ộc

 h
ội

 
th

oạ
i 

 
trì

nh
 h
ọc

 tậ
p 

và
 

cô
ng

 v
iệ

c 
hi
ện

 tạ
i 

ho
ặc

 g
ần

 đ
ây

 
nh
ất

 c
ủa

 tô
i 

 

B
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 3
 T

ôi
 c

ó 
th
ể 

hi
ểu

 
đư
ợc

 ý
 c

hí
nh

 c
ủa

 
bà

i n
ói

 v
ề c

ác
 v
ấn

 
đề

 q
ue

n 
th

uộ
c 

th
ườ

ng
 g
ặp

 tr
on

g 
trư
ờn

g 
lớ

p,
 g

iả
i 

trí
 v

à c
ôn

g 
vi
ệc

 
sử

 d
ụn

g 
ng

ôn
 

ng
ữ 

ch
uẩ

n 
m
ực

, 
rõ

 rà
ng

. T
ôi

 có
 

th
ể h

iể
u 
đư
ợc

 ý
 

ch
ín

h 
cá

c c
hư
ơn

g 
trì

nh
 p

há
t t

ha
nh

 
ha

y 
tru

yề
n 

hì
nh

 
về

 cá
c v

ấn
 đ
ề t

hờ
i 

sự
 h

oặ
c c

ác
 ch
ủ 

đề
 tô

i q
ua

n 
tâ

m
 

kh
i b

ài
 n

ói
 tư
ơn

g 
đố

i c
hậ

m
 v

à 
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